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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi 

trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Căn cứ Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 1151/QĐ-BNN-TCTS ngày 19/3/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt Kế hoạch quan trắc, cảnh báo 

và giám sát môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 513/QĐ-TCTS-NTTS ngày 28/12/2021 của Tổng cục 

Thủy sản về việc phê duyệt hướng dẫn quan trắc, cảnh báo và giám sát môi trường 

trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025;  

Căn cứ Quyết định số 2103/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch quan trắc môi trường trong nuôi trồng 

thủy  sản trên địa bàn tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Căn cứ Quyết định số 1368/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi 

ngân sách địa phương năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 1140/QĐ-SNNPTNT ngày 29/12/2023 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024; 

Theo đề nghị của Chi cục Thuỷ sản tại Tờ trình số 313/TTr-CCTS ngày      

25/3/2024 về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi 

trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024;    

Trên cơ sở kết quả thẩm tra dự toán của Sở Tài chính tại Công văn số    

841/STC-HCSN ngày 15/03/2024 về việc dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ 

năm 2024 của Chi cục Thủy sản và đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính 

Sở. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi 

trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024, với các 

nội dung sau: 

1. Tên kế hoạch: Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện quan trắc môi 

trường trong nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 (gọi tắt là 

Kế hoạch). 
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2. Đơn vị thực hiện: Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi. 

3. Xác định nhu cầu: Thời gian qua tình hình nuôi trồng thủy sản trong tỉnh 

vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên thủy sản nuôi vẫn luôn xảy ra, 

mặc dù đã có một số biện pháp, giải pháp khắc phục nhằm hạn chế  tình hình dịch 

bệnh nhưng chưa hiệu quả và triệt để. Trước tình hình đó, công tác quan trắc môi 

trường trong nuôi trồng thuỷ sản để phòng tránh dịch bệnh và kịp thời cảnh báo 

môi trường trong nước nuôi trồng thủy sản, giảm thiệt hại do dịch bệnh cho người 

nuôi là hết sức cấp bách và cần thiết, nhằm góp phần đáng kể trong công tác phòng 

ngừa dịch bệnh đối với nghề nuôi trồng thủy sản của tỉnh. 

4. Mục tiêu Kế hoạch: 

- Quan trắc các chỉ tiêu chất lượng môi trường nguồn nước cấp, nước ao nuôi 

tại các điểm nuôi trồng thủy sản là các đối tượng có sản lượng lớn, có giá trị 

thương phẩm cao. 

- Trên cơ sở kết quả quan trắc, kịp thời cảnh báo về môi trường tới người nuôi 

và cơ quan quản lý địa phương, để có kế hoạch sản xuất phù hợp và quản lý tốt 

hơn, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế cho người nuôi 

trồng thủy sản trong tỉnh. 

5. Nội dung Kế hoạch: 

5.1 Khảo sát chọn điểm lấy mẫu: 

Chi cục Thủy sản tổ chức đi khảo sát, chọn điểm lấy mẫu để quan trắc môi 

trường ở những vùng nuôi trồng thủy sản trong tỉnh. Ưu tiên các vùng nuôi các đối 

tượng chủ lực, đối tượng có sản lượng lớn, có giá trị kinh tế cao. 

- Thời gian dự kiến đi khảo sát: tháng 4/2024. 

5.2 Đối tượng và địa điểm quan trắc: 

5.2.1. Đối tượng quan trắc: 

Đối tượng cần quan trắc bao gồm các đối tượng nuôi chủ lực, đối tượng nuôi 

có sản lượng lớn và có giá trị kinh tế cao, cụ thể:  

- Nước lợ (nuôi trong ao): Tôm chân trắng, tôm sú, ốc hương, cá nước lợ,... 

- Nước mặn (nuôi lồng bè trên biển): Tôm hùm, cá mú, cá bớp, cá bè vẫu, cá 

hồng, hàu Thái Bình Dương,... 

5.2.2. Địa điểm quan trắc: 

Chọn vùng quan trắc là những vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, có chung 

nguồn nước cấp, phù hợp với quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản của địa 

phương, có thể chọn những vùng thường xảy ra dịch bệnh hoặc có nguy cơ ô 

nhiễm môi trường. Điểm được chọn là ổn định, mang tính đại diện được cho thủy 

vực ở nơi cần quan trắc. Cụ thể: 

- Đối với nuôi thủy sản nước lợ:  

Thực hiện lấy mẫu nước cấp và nước ao nuôi tại các vùng nuôi tập trung ở các 

địa phương: huyện Bình Sơn, huyện Tư Nghĩa, huyện Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và 

TP. Quảng Ngãi. 

- Đối với nuôi biển:  

Thực hiện lấy mẫu nước trong lồng nuôi tại huyện Lý Sơn. 
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5.3 Xác định thông số, tần suất, thời gian và phương pháp quan trắc: 

5.3.1. Thông số và tần suất quan trắc: 

- Các thông số thuỷ lý: nhiệt độ, độ mặn, pH, H2S, độ kiềm, ... 

- Các thông số sinh hóa: Đại diện khu vực ao nuôi: Hàm lượng cặn lơ lửng 

(TSS), hàm lượng nitrit (N-NO2), hàm lượng amoni (N-NH4), hàm lượng Ni tơ tổng 

số, ... 

- Các thông số liên quan đến bệnh thủy sản: Vibrio tổng số, Vibrio 

parahaemolyticus, định lượng Coliform, ... 

- Tần suất quan trắc: định kỳ 01 lần/tháng. 

5.3.2. Thời gian và phương pháp quan trắc: 

- Thời gian lấy mẫu: 08 tháng, định kỳ 01 lần/tháng. Dự kiến: 

TT Địa phương Đối tượng nuôi 
Số lượng mẫu/địa phương/tháng Tổng 

cộng 
T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

1 Lý Sơn 

Tôm hùm, cá  các 

loại và các đối 

tượng khác 

1 1 1 1 1 1 - - 6 

2 Bình Sơn 

Tôm chân trắng 

và các đối tượng 

khác 

2 2 2 2 2 2 - - 12 

3 
TP Quảng 

Ngãi 

Tôm sú, tôm thẻ 

chân trắng và các 

đối tượng khác 

2 2 2 2 2 2 - - 12 

4 Tư Nghĩa 

Tôm chân trắng 

và các đối tượng 

khác 

2 2 2 2 2 2 - - 12 

5 Mộ Đức 

Tôm chân trắng, 

ốc hương và các 

đối tượng khác 

2 2 2 2 4 4 4 3 23 

6 
TX Đức 

Phổ 

Tôm chân trắng, 

ốc hương và các 

đối tượng khác 

2 2 2 2 4 4 4 3 23 

 Tổng cộng  11 11 11 11 15 15  8 6 88 

- Phương pháp quan trắc: 

Thực hiện theo Quyết định số 513/QĐ-TCTS-NTTS ngày 28/12/2021 của 

Tổng cục Thủy sản về việc phê duyệt hướng dẫn quan trắc, cảnh báo và giám sát 

môi trường trong nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2021-2025. 

5.4. Công tác giám sát lấy mẫu: 

Chi cục Thủy sản tổ chức đi giám sát việc lấy mẫu tại 06 địa phương được lấy 

mẫu quan trắc bao gồm huyện Lý Sơn, huyện Bình Sơn, TP. Quảng Ngãi, huyện 

Tư Nghĩa, huyện Mộ Đức, thị xã Đức Phổ nhằm giám sát quá trình lấy mẫu đúng 

vị trí được chọn, đảm bảo số mẫu và chất lượng mẫu theo yêu cầu. 
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 Thời gian giám sát: Từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2024. 

6. Kinh phí:  

* Kinh phí thực hiện: 306.000.000 đồng (Ba trăm lẻ sáu triệu đồng) 

Trong đó: 

- Chi phí thực hiện phân tích mẫu:                                       236.368.000 đồng 

- Chi phí lấy mẫu:                                                                   40.480.000 đồng 

- Chi phí chọn điểm và giám sát lấy mẫu:                                9.600.000 đồng 

- Chi phí tuyên truyền kết quả quan trắc môi trường:            13.000.000 đồng 

- Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu:          2.160.000 đồng 

- Chi phí tư vấn thẩm định                                                       2.160.000 đồng 

- Văn phòng phẩm:                                                                   2.232.000 đồng 

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

* Nguồn kinh phí thực hiện: Dự toán được giao tại Quyết định số 1140/QĐ-

SNNPTNT ngày 29/12/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng 

Ngãi) 

7. Tổ chức thực hiện 

7.1. Chi cục Thủy sản: 

- Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện Kế hoạch quan trắc, cảnh báo môi 

trường phục vụ cho nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 đạt kết quả. 

- Tổ chức đi khảo sát chọn điểm lấy mẫu quan trắc môi trường và giám sát 

quá trình thực hiện công tác quan trắc môi trường ở các địa phương.  

- Phối hợp các dịch vụ truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền bản tin quan 

trắc, cảnh báo môi trường trong nuôi trồng thủy sản kịp thời đến các địa phương 

thông qua nhiều hình thức. 

- Thực hiện quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đúng chế độ tài chính quy 

định hiện hành của nhà nước.  

- Xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng qui định hiện hành. 

7.2. Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh tế các huyện, thành phố, thị xã: 

- Phối hợp với Chi cục Thủy sản, đơn vị lấy mẫu trong công tác khảo sát lựa 

chọn địa điểm lấy mẫu, hỗ trợ công tác lấy mẫu và các nội dung có liên quan đến 

công tác quan trắc môi trường. 

- Cung cấp thông tin các hộ nuôi (họ và tên, số điện thoại, địa chỉ) tại vùng 

lấy mẫu phục vụ công tác tuyên truyền kết quả quan trắc môi trường thông qua 

hình thức gửi tin nhắn SMS qua điện thoại. 

- Tuyên truyền, phổ biến kịp thời kết quả quan trắc môi trường nước nuôi 

trồng thủy sản đến các hộ nuôi trên địa bàn khi có kết quả quan trắc gửi về và có 

cảnh báo cho người nuôi tại địa phương biết để chủ động trong sản xuất. 

Điều 2. Trên cơ sở Kế hoạch và dự toán được duyệt, Chi cục Thủy sản tỉnh 

Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

đúng theo kế hoạch này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
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Điều 4. Trưởng phòng Kế hoạch, tài chính Sở; Chi cục trưởng Chi cục Thủy 

sản; UBND các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Lý Sơn; thị xã Đức Phổ; 

thành phố Quảng Ngãi và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Sở Tài chính; 

- Kho bạc Nhà nước; 

- GĐ Sở, PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu VT, KH,TC(Lan).                

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Hồ Trọng Phương 
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